
  

 

BIỂU PHÍ SÂN GOLF 

Trong chương trình chăm sóc khách hàng tại các sân Golf thuộc hệ thống của Alegolf 

Áp dụng từ 01/07/2023 cho đến khi có thông báo mới 

STT Sân Golf 
Giá ngày thường 

(VND) 

Giá cuối tuần 

(VND) 

1 Bà Nà Hills Golf Club 950.000 1.200.000 

2 BRG Da Nang Golf Club  1.200.000 1.450.000 

3 

BRG King's Island - Lakeside  1.275.000 1.650.000 

BRG King's Island - Moutain View  1.325.000 1.700.000 

BRG King's Island King course  1.375.000 1.750.000 

4 BRG Legend Hill  1.500.000 2.125.000 

5 BRG Ruby Tree (Đồ Sơn)  

1.165.000 1.625.000 

1.722.500  2.387.500 

6 Chí Linh Star Golf & Country Club  975.000 1.500.000 

7 Cửa Lò Golf Resort  777.500 1.124.000 

8 Đại Lải Golf Club  925.000 1.450.000 

9 Dalat 1200  875.000 1.025.000 

10 Dalat Palace Golf Club  875.000 1.025.000 

11 Diamond Bay Golf Club  1.025.000 1.175.000 

12 Dongnai Golf Resort  865.000 1.325.000 

13 FLC Golf Links Sam Son  850.000 1.050.000 

14 FLC Ha Long Bay Golf Club  925.000 1.425.000 

15 FLC Quảng Bình  825.000 1.000.000 



  

 

16 FLC Quy Nhơn Golf Links  825.000 1.025.000 

17 Hanoi Golf (Minh Trí)  1.250.000 1.750.000 

18 Harmonie Golf Park  1.150.000 1.525.000 

19 Heron Lake (Đầm Vạc)  1.000.000 1.500.000 

20 Hilltop Valley Golf Club  950.000 1.550.000 

21 Hoianna Shores Golf Club  1.025.000 1.275.000 

22 KN Golf Links Cam Ranh  1.000.000 1.200.000 

23 Laguna LangCo Golf Course  825.000 1.075.000 

24 Long Biên Golf Club  1.600.000 2.025.000 

25 Long Thành Golf  950.000 1.400.000 

26 Móng Cái  775.000 775.000 

27 Montgomerie Links  1.125.000 1.275.000 

28 Mường Thanh Diễn Lâm  700.000 1.100.000 

29 Mường Thanh Xuân Thành  750.000 1.150.000 

30 Phoenix Golf Resort  900.000 1.475.000 

31 Royal Golf Club  825.000 1.325.000 

32 
Royal Island Golf & Villas  (Sân Golf 

MeKong)  
857.500 1.225.000 

33 Sam Tuyen Lam Golf Resort  950.000 1.150.000 

34 Sea Links Golf & Country Club  950.000 1.330.000 

35 Sky Lake Golf Club (Sky Course)  1.100.000 1.750.000 

36 Song Be Golf Resort  1.105.000 1.500.000 

37 Sono Belle Hai Phòng  850.000 1.475.000 



  

 

38 Stone Valley Golf Resort (Kim Bảng) 825.000 1.375.000 

39 Taewang Jeongsan  975.000 1.475.000 

40 Tam Đảo Golf & Resort  850.000 1.475.000 

41 Tân Sơn Nhất  1.350.000 1.800.000 

42 Thanh Lanh Valley Golf & Resort  1.125.000 1.625.000 

43 The Bluffs Ho Tram  1.550.000 2.050.000 

44 Tràng An Golf & Country Club  725.000 1.075.000 

45 Tuần Châu Golf & Resort  975.000 1.475.000 

46 Twin Dove Golf Club  1.150.000 1.850.000 

47 VietNam Golf & Country Club (Thủ Đức)  1.225.000 1.775.000 

48 Vinpearl Golf Hải Phòng  862.500 1.275.000 

49 Vinpearl Golf Nam Hội An  1.100.000 1.325.000 

50 Vinpearl Golf Nha Trang  1.100.000 1.325.000 

51 Vinpearl Golf Phú Quốc  1.100.000 1.325.000 

52  Vũng Tàu Paradise Golf  1.075.000 1.375.000 

53 West Lake Golf & Villa (Long An)  900.000 1.550.000 

54 Yên Dũng Resort & Golf Club  825.000 1.310.000 

55 
PGA Ocean Golf Course – NovaWorld 

Phan Thiet  
900.000 1.350.000 

56 Sonadezi Châu Đức  870.000 1.335.000 

57 Dragon Golf Links (Đồi rồng)  800.000 1.250.000 

58 
BRG Legend Valley Hà Nam (Rose 

Canyon) 
1.075.000 1.400.000 

 



  

 

Ghi chú: 

● Báo giá có thể cập nhật theo mùa cao điểm, thấp điểm và được thông báo bằng văn 

bản tới PVcomBank theo quy định tại hợp đồng này. 

● Biểu giá trên bao gồm 50% phí golf (green fee + caddie fee + ½ xe điện). 

● Bảng giá trên là chi phí Khách hàng phải thanh toán cho Alegolf, đã được trừ đi số 

tiền ưu đãi từ PVcomBank. 

● Phí golf trên đã bao gồm VAT. 

 


